	TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH
LỚP NHÀ TRẺ ĐÔNG HÀ
	


DANH SÁCH TRẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ SỮA
Theo Nghị quyết 86/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh
	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày sinh
	Lớp
	Địa chỉ
	Họ tên bố (mẹ)
	Số điện thoại
	Ghi chú (dị ứng, không uống…)

	1 
	Lê Quang Huy
	16/3/2023
	NT Đông Hà
	Đoàn Kết -Vân Đồn
	Lê Thị  Thùy
	0904002065
	

	2 
	Nguyễn Đức Duy
	14/2/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Thành
	0387668588
	

	3 
	Đặng Khánh Vy
	03/07/2023
	NT Đông Hà
	Đông Hà - Đầm Hà
	Đặng Văn Tuấn
	0377648520
	

	4 
	Mạc Ánh Dương 
	17/06/2023
	NT Đông Hà
	Phúc Tiến - Đầm Hà
	Mạc Văn Hùng
	0345997983
	

	5 
	Đào Thu Thùy
	08/10/2023
	NT Đông Hà
	Đông Hà - Đầm Hà
	Đào Văn Khiêm 
	0357796439
	

	6 
	Lê Ngọc Linh
	28/8/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Lê Văn Quảng
	0368426613
	

	7 
	Vi Thị Kim Ngân 
	18/7/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Vi Xuân Liềng
	0902095682
	

	8 
	Nguyễn Quỳnh Như
	19/09/2023
	NT Đông Hà
	Lập Tân - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Ngọc 
	0326162876
	

	9 
	Nguyễn Minh Nhật 
	17/11/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Sinh
	0876615476
	

	10 
	Nguyễn Quỳnh Trang
	11/04/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Đình Khang 
	0975523618
	

	11 
	Đinh Thành Lương
	03/08/2023
	NT Đông Hà
	Đông Hà - Đầm Hà
	Đinh Văn Thế
	0358279030
	

	12 
	Nguyễn Bảo Long
	26/07/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Quốc Thịnh
	0384880234
	

	13 
	Đặng Kim Ngân
	06/05/2023
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Đặng Thanh Thủy
	0816185336
	

	14 
	Đinh Cao Nam Khánh
	26/10/2023
	NT Đông Hà
	Phúc Tiến - Đầm Hà
	Đinh Văn Chu
	0387407938
	

	15 
	Trạc Đăng Khôi
	08/01/2024
	NT Đông Hà
	Đông Hà – Đầm Hà
	Trạc Văn Quỳnh
	0384263816
	

	16 
	Nguyễn Ngọc Huyền
	17/04/2024
	NT Đông Hà
	Tân Phú - Đầm Hà
	Nguyễn Văn Thảo
	0348880389
	

	

	
                       GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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DANH SÁCH TR ?  ĐƯ ? C H ?  TR ?  S ? A   Theo Ngh ?  quy ? t 86/2025/NQ - HĐND t ? nh Qu ? ng Ninh  

ST T  H ?  và tên tr ?  Ngày sinh  L ? p  Đ ? a ch ?  H ?  tên b ?  (m ? )  S ?  đi ? n tho ? i  Ghi chú (d ?   ? ng, không  u ? ng…)  

1    Lê Quang Huy  16/3/2023  NT Đông Hà  Đoàn K ? t  - Vân Đ ? n  Lê Th ?    Thùy  0904002065   

2    Nguy ? n Đ ? c Duy  14/2/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Nguy ? n Văn Thành  0387668588   

3    Đ ? ng Khánh Vy  03/07/2023  NT Đông Hà  Đông Hà  -   Đ ? m Hà  Đ ? ng Văn Tu ? n  0377648520   

4    M ? c Ánh Dương   17/06/2023  NT Đông Hà  Phúc Ti ? n   -   Đ ? m Hà  M ? c Văn Hùng  0345997983   

5    Đào Thu Thùy  08/10/2023  NT Đông Hà  Đông Hà  -   Đ ? m Hà  Đào Văn Khiêm   0357796439   

6    Lê Ng ? c Linh  28/8/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Lê Văn Qu ? ng  0368426613   

7    Vi Th ?   Kim Ngân   18/7/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Vi  Xuân Li ? ng  0902095682   

8    Nguy ? n Qu ? nh Như  19/09/2023  NT Đông Hà  L ? p Tân  -   Đ ? m Hà  Nguy ? n Văn Ng ? c   0326162876   

9    Nguy ? n Minh Nh ? t   17/11/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Nguy ? n Văn Sinh  0876615476   

10    Nguy ? n Qu ? nh Trang  11/04/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Nguy ? n Đ ình Khang   0975523618   

11    Đinh Thành Lương  03/08/2023  NT Đông Hà  Đông Hà  -   Đ ? m Hà  Đinh Văn Th ?  0358279030   

12    Nguy ? n B ? o Long  26/07/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Nguy ? n Qu ? c Th ? nh  0384880234   

13    Đ ? ng Kim Ngân  06/05/2023  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m Hà  Đ ? ng Thanh Th ? y  0816185336   

14    Đinh Cao Nam Khánh  26/10/2023  NT Đông Hà  Phúc Ti ? n  -   Đ ? m Hà  Đinh Văn Chu  0387407938   

15    Tr ? c Đăng Khôi  08/01/2024  NT Đông Hà  Đông Hà  –   Đ ? m Hà  Tr ? c Văn Qu ? nh  0384263816   

16    Nguy ? n Ng ? c Huy ? n  17/04/2024  NT Đông Hà  Tân Phú  -   Đ ? m  Hà  Nguy ? n Văn Th ? o  0348880389   
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